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Tóm tắt: Dạy học tích hợp là một xu hướng tiến bộ của giáo dục quốc tế. Bài viết này đề cập đến việc tổ chức dạy học tích hợp các module vi sinh vật học cho sinh viên của trường ĐHSP - Đại học Huế. Căn cứ vào nội dung kiến thức, nhiệm vụ học tập. Chúng tôi đề xuất các bước và vận dụng vào giảng dạy nội dung 6 của module 2 vi sinh vật học theo định hướng phát triển năng lực.
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1. MỞ ĐẦU 
Tích hợp trong dạy học là một xu thế được các quốc gia trên thế giới và Việt Nam triển khai thực hiện, nhất là trong bối cảnh nước ta đang đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. 
Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã thực hiện chương trình tích hợp trong dạy học. Tiêu biểu như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Úc, Pháp, Anh, Hoa Kì, Canada… Dạy học tích hợp được coi là xu hướng chung của thế giới.
Ở Việt Nam, thực tế tích hợp trong dạy học đã xuất hiện từ rất lâu, chỉ có điều trước kia không dùng thuật ngữ “tích hợp” và chưa được hiểu một cách thấu đáo, chỉ dừng lại ở chỗ, “tích hợp” ấy là sự liên hệ, lồng ghép. Trong bài viết này chúng tôi chỉ xin chia sẻ cách tổ chức dạy học tích hợp các module vi sinh vật học theo định hướng phát triển năng lực.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
- Nghiên cứu các văn bản có tính pháp lí của Đảng, Chính phủ, Bộ GD & ĐT
về chiến lược phát triển, đổi mới giáo dục, phát triển chương trình, giáo trình và SGK phổ thông nói chung, chiến lược đổi mới phương pháp dạy học nói riêng, các tài liệu dạy học tích hợp và các tài liệu khác.
2.2. Phương pháp chuyên gia
Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực Sinh
học và khoa học giáo dục liên quan đến nội dung bài viết.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Các phương thức tích hợp trong dạy học
Theo D’Hainaut, 1988 thì có bốn phương thức khác nhau để tích hợp trong dạy học các môn học: Tích hợp đơn môn, đa môn, liên môn và xuyên môn. 
- Tích hợp “đơn môn” (hay tích hợp trong nội bộ môn học - Intradisciplinary Integration): Hình thức tích hợp này dựa trên sự thống nhất nội tại của một số tư tưởng trong nội bộ một môn học. Việc tích hợp này có thể khai thác mối liên hệ giữa các phân môn hay các phần trong từng phân môn cụ thể và qua đó còn có thể loại bỏ được những nội dung trùng lặp.Quan điểm này nhằm duy trì các môn học riêng.
- Tích hợp “đa môn” (Multidisciplinary Integration): Một số chủ đề có thể được nghiên cứu từ góc độ của những ngành khoa học khác nhau cùng hội tụ về chủ đề đó. Trong phương thức tích hợp này, cấu trúc từng môn học vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên người học được mong đợi là sẽ tạo ra những sợi dây kết nối giữa các bộ môn để thu được kiến thức hoàn chỉnh.
- Tích hợp “liên môn” (Crossdisciplinary Integration): Ở phương thức tích hợp này, sự phân cách giữa từng môn khoa học có thể bị làm mờ đi khi nội dung học tập được thiết kế thành những tình huống mà muốn giải quyết người học phải huy động kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học khác nhau. Việc tích hợp liên môn có thể tiến hành đối với một số chủ đề hay trong việc dạy học một số tri thức nhất định nào đó. Ngoài ra, người ta cũng có thể liên kết những môn học liên quan lại với nhau để hình thành môn học mới với cấu trúc môn học được tổ chức lại một cách phù hợp
Tích hợp xuyên môn (Transdisciplinary Integration): Phương thức này hướng tới việc phát triển các kĩ năng mà người học có thể sử dụng trong tất cả các môn học và trong việc giải quyết các tình huống đa dạng. Để làm được điều này, việc tổ chức hoạt động học tập cần xoay quanh các vấn đề xuất phát từ ngữ cảnh cuộc sống thực, có ý nghĩa và thu hút được sự quan tâm của người học và sẽ phát triển được các kĩ năng xuyên môn khi được tạo cơ hội áp dụng những kĩ năng môn học và liên môn vào ngữ cảnh thực tế của cuộc sống. 
Nếu sắp xếp theo mức độ tích hợp giữa các môn khoa học với nhau thì những phương thức trên có thể được biểu diễn theo sơ đồ hình 1.
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Hình 1. Các phương thức tích hợp trong dạy học (Theo D’Hainaut, 1988)
3.2. Lợi ích của tích hợp trong dạy học
- Mỗi tình huống xảy ra trong cuộc sống đều có mối liên hệ nào đó với từng tình huống khác. Do vậy, cần phối hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó trong đời sống hằng ngày.
- Sự phát triển của khoa học ngày càng nhanh, nhiều vấn để mới cần phải đưa vào nhà trường như: bảo vệ môi trường, giáo dục sức khỏe, an toàn giao thông..., nhưng quỹ thời gian có hạn, không thể tăng số môn học. Tích hợp nội dung một số môn học là giải pháp có thể thực hiện được nhiệm vụ giáo dục nhiều mặt cho người học mà không gây quá tải.
- Tích hợp trong dạy học không gây xáo trộn vẽ số lượng và cơ cấu giảng viên, không nhất thiết phải đào tạo lại mà chỉ cần bồi dưỡng một số chuyên đề dạy học tích hợp, không đòi hỏi phải tăng cường quá nhiều về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.
- Tích hợp trong dạy học tạo động lực để giúp người học học tập thông minh, vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ năng một cách toàn diện, hài hoà và hợp lí để giải quyết các tình huống mới mẻ, đa dạng trong cuộc sống hiện đại.
- Tích hợp trong dạy học góp phần làm cho hoạt động dạy học trong nhà trường gắn liền với thực tiễn cuộc sống, làm cho người học có nhu cầu học tập để giải đáp được những thắc mắc, phục vụ cho cuộc sống của bản thân và cộng đồng. 
Dạy học tích hợp được xem là phương thức phát triển năng lực góp phần giúp đào tạo những người học có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại và cũng góp phần đào tạo giảng viên biết cách xử lí các tình huống giáo dục một cách linh hoạt và hiệu quả.
3.3. Các bước tích hợp trong giảng dạy các module vi sinh vật học
3.3.1. Các module vi sinh vật học
Vi sinh vật học là khoa học nghiên cứu về các đặc điểm sinh học và ứng dụng của các vi sinh vật. Đó là các sinh vật có kích thước hiển vi và siêu hiển vi. Các nhóm đối tượng chính là (virus và các thực thể dưới virus (viroid và prion), cổ khuẩn và vi khuẩn, xạ khuẩn, vi nấm, vi tảo và một số động vật nguyên sinh). Học phần này trong chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Sinh học của Trường ĐHSP – ĐH Huế gồm 2 tín chỉ lý thuyết và 1 tín chỉ thực hành. Phần lý thuyết được chúng tôi thiết kế 5 module gồm: 1) Các nhóm vi sinh vật: giới thiệu khái quát các đặc điểm sinh học của vi sinh vật nhân sơ (archaea và bacteria), vi sinh vật nhân chuẩn (microfungi, microalgae và một số protozoa; 2) Virus và các thực thể dưới virus (viroid và prion): khái quát về virus học và các bệnh mới nổi; 3) Hoạt động sống của vi sinh vật bao gồm: dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản, trao đổi chất, hô hấp, lên men, di truyền và biến dị; 4) Các chất có hoạt tính sinh học của vi sinh vật bao gồm: kích tố sinh trưởng, enzyme, độc tố, chất kháng sinh và vitamin; 5) Vi sinh vật gây bệnh bao gồm: nguyên nhân, cơ chế, cách phòng chống và đại cương về miễn dịch học. 
3.3.2. Các bước 
Các bước tích hợp trong khi dạy các module vi sinh vật học được diễn ra qua 4 bước: Xác định mục tiêu và nội dung module  Chuẩn bị giáo án  Thực hiện tích hợp trong dạy học  Kiểm tra đánh giá.
Bước 1: Xác định mục tiêu và nội dung module
 Xác định mục tiêu và nội dung của từng module thông qua hoạt động phân tích nội dung chương trình, tập trung hướng đến hình thành các năng lực, phần lý thuyết trong bài dạy là kiến thức lý thuyết mới, phục vụ cho việc thực hành kĩ năng.
Bước 2: Chuẩn bị giáo án 
1) Mục tiêu: Đảm bảo các chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của sinh viên khi học.
2) Nội dung module: Dựa vào mục tiêu sẽ chọn lọc nội dung trình bày ngắn gọn, súc tích, tránh đưa vào bài quá nhiều kiến thức mà không phân biệt được kiến thức chính yếu với kiến thức thứ yếu hoặc ngược lại làm bài dạy tích hợp sơ lược, thiếu trọng tâm. Ngoài ra, dựa vào mục tiêu để biết cách sắp xếp, trình bày nội dung kiến thức một cách dễ hiểu, mạch lạc, logic, chặt chẽ, giúp sinh viên hiểu bài và ghi bài một cách dễ dàng.
- Xác định các tiểu kĩ năng cần thực hiện trong module
- Xác định những kiến thức liên quan đến các tiểu kĩ năng.
3) Xác định các hoạt động dạy và học tập trung trong giờ lên lớp
- Hoạt động dạy và học tập trung hướng tới mục tiêu giúp sinh viên hình thành và phát huy năng lực hợp tác
- Để sinh viên nêu cao trách nhiệm trong quá trình học sinh viên phải học cách tìm kiếm thông tin
- Sinh viên bộc lộ năng lực
- Sinh viên rèn luyện để hình thành kĩ năng nghề
Từ việc xác định các hoạt động học tập trên thì người giảng viên sẽ lựa chọn được phương pháp dạy học phù hợp.
4) Xác định các phương tiện dạy học sử dụng trong bài dạy: Căn cứ vào nội dung và phương pháp dạy học mà giảng viên lựa chọn các phương tiện dạy học nhằm tổ chức tốt hoạt động dạy - học thích hợp.
5)  Xác định thời gian cho mỗi nội dung của module cần chú trọng thời gian dạy - học tiểu kĩ năng.
6)  Rút kinh nghiệm sau khi thực hiện giáo án: Công tác chuẩn bị, quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ mà sinh viên lĩnh hội được.
Bước 3: Thực hiện tích hợp trong dạy học
Giảng viên thực hiện một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi. Trong kĩ năng này thường gồm nhiều tiểu kĩ năng. Vì vậy, để thực hiện dạy tích hợp, giảng viên cần dạy từng tiểu kĩ năng. 
Bước 4: Kiểm tra đánh giá
- Sinh viên: Thực hiện bài kiểm tra về các mặt kiến thức, kĩ năng, thái độ theo mục tiêu bài học đề ra.
- Giảng viên: Từ kết quả kiểm tra mà sinh viên đạt được, giảng viên sẽ điều chỉnh nội dung, thay đổi phương pháp dạy học để chất lượng dạy - học ngày một tốt hơn.
Trên đây là 4 bước cơ bản trong quy trình tích hợp trong dạy học. Bốn bước này có mối quan hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau, giúp người giảng viên tổ chức dạy học thành công.
3.4. Vận dụng các bước tích hợp vào giảng dạy các module vi sinh vật học
Bước 1. Xác định mục tiêu và nội dung module: Chúng tôi chọn module 2: Virus và các thực thể dưới virus (viroid và prion).
- Mục tiêu 
Sinh viên khi học xong module này sinh viên phải trình bày được tính chất sinh học, đặc điểm hình thái, cấu trúc của hạt virus, viroid và prion, lịch sử và phương pháp phân lập, phát hiện virus và các thực thể dưới virus. Trình bày được những khác biệt về cấu trúc, đặc điểm quá trình nhân lên của virus chứa vật liệu di truyền là dsDNA, ssDNA, dsRNA, ssRNA, phage. Trình bày được những lợi ích và cơ chế gây hại của các nhóm virus kí sinh tế bào thực vật, virus kí sinh tế bào động vật, virus kí sinh vi khuẩn và các thực thể dưới virus đã học, qua đó phát triển ở sinh viên năng lực nhận thức kiến thức về virus học, năng lực tìm tòi, khám phá thế giới sống hiển vi và năng lực vận dụng kiến thức virus học vào thực tiễn sản xuất, y học và bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Vận dụng những kiến thức học được vào dạy học sinh học 10 THPT. 
- Nội dung
Module 2 gồm 8 nội dung: 1. Lịch sử nghiên cứu và phát hiện virus; 2. Đặc điểm chung của virus; 3. Hình dạng, kích thước cấu trúc virus; 4. Sự nhân lên của virus; 5. Bacteriophage; 6. Các bệnh mới nổi do virus; 7. Ảnh hưởng của các tác nhân vật lý, hóa học đến virus; 8. Các thực thể dưới virus (viroid và prion).
Bước 2: Chuẩn bị giáo án: Giảng viên nghiên cứu soạn giáo án module 2 và chuẩn bị các thiết bị dạy học phù hợp. 
Trong 8 nội dung của module 2, do điều kiện hạn hẹp nên chúng tôi chỉ chọn nội dụng 6: Các bệnh mới nổi do virus để minh họa thực hiện dạy học tích hợp.
Thứ nhất, chúng tôi nghiên cứu kỹ các nội dung: Virus gây bệnh mới nổi là loại virus xuất hiện bất ngờ hoặc mới được phát hiện bởi các nhà y học. Nguyên nhân xuất hiện bệnh mới nổi có thể là do đột biến của các virus có sẵn (ví dụ: bệnh cúm gây ra do những virus cúm mới đã biến đổi kiểu gen) hay do phát tán một bệnh virus từ một quần thể cách li sinh thái (ví dụ: bệnh AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) đã được phát tán từ khi chưa được đặt tên. Hoặc do sự phát tán của các virus có sẵn ở các loài động vật khác. Ví dụ Dơi là ổ chứa tự nhiên của virus SARS (hội chứng viêm đường hô hấp cấp).
Khi xuất hiện bệnh mới nổi các nhà khoa học thường nhanh chóng phân lập và giải trình tự hệ gen của virus lạ nhằm xác định được mối quan hệ họ hàng gần gũi của virus lạ với các loại virus gây bệnh đã biết, qua đó có thể áp dụng những biện pháp khống chế và cách điều trị đã biết để ngăn chặn dịch bệnh gây ra bởi loại virus này.
Thứ hai, chúng tôi chọn một bệnh mới nổi gần đây nhất do virus corona 2019 (Coronavirus disease 2019, COVID-19), được gọi là bệnh viêm phổi do virus corona mới, được cho là có nguồn gốc từ động vật nhưng có khả năng lây truyền từ người sang người, thông qua các giọt dịch hô hấp mà con người hắt hơi, ho hoặc thở ra, các giọt dịch bắn vào trong không khí và phát tán một cách rộng rãi, khiến chúng bị dính trên bề mặt. Những người khỏe mạnh chạm vào vô tình đưa tay lên mắt, mũi, miệng sẽ bị lây nhiễm. Sau khi lây nhiễm, virus này bắt đầu nhân lên trong tế bào đường hô hấp. Các chủng corona thường gây ra cảm lạnh thông thường dẫn đến viêm đường hô hấp. Loài virus corona mới này đã được Lý Văn Lượng, một bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán là người đầu tiên mô tả hội chứng này. Anh đã qua đời vào ngày 7/2/2020. Ủy ban Quốc tế về Phân loại Virus đã đề xuất lên WHO công nhận loại virus gây ra dịch COVID-19 là SARS-CoV-2. Chúng có thể là họ hàng của virus corona gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng” rất nguy hiểm. Tính tới 06:00 ngày 08/04/2020 toàn thế giới có ít nhất 1.424.341 người đã nhiễm bệnh, trong đó có hơn 81.896 người chết [https://tuoitre.vn/, 2020, link trong TLTK].
Thứ ba, chúng tôi tìm hiểu về cấu trúc của virus SARS-CoV-2 và cơ chế gây tử vong của virus corona theo Matthew Frieman, một chuyên gia về virus tại Trường Y, ĐH Maryland cho biết "Điều đầu tiên xảy ra sau khi nhiễm virus là các tổn thương nguyên phát và sự tấn công ồ ạt của tế bào gây viêm. Tổn thương này lớn đến mức hệ miễn dịch của cơ thể hoàn toàn bị choáng ngợp, gây ra phản ứng mạnh hơn, giải phóng thêm nhiều tế bào miễn dịch, dẫn đến những tổn thương khác".
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Hình 2. Virus corona 2019 (Covid-19) ảnh hưởng đến đường hô hấp 
[http://altona-diagnostics.com/, 2020, link trong TLTK]
Thứ tư, tìm hiểu những điều cần làm ngay trong khi chúng ta đang chờ đợi vaccine để phòng chống dịch Covid-19 [http://baochinhphu.vn/, 2020, link trong TLTK] 
1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.
2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.
3.  Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.
5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.
Bước 3. Thực hiện tích hợp trong dạy học tập trung ở giờ lên lớp:  Trong module 2 có nhiều bệnh mới nổi, chúng tôi xin chia sẻ một số hoạt động chính khi dạy về bệnh viêm phổi do virus corona mới Covid-19 làm ví dụ minh họa. 
Hoạt động 1: Làm việc chung cả lớp (dự kiến khoảng 2 tiết - 100 phút) 
- Xác định nhiệm vụ: Giảng viên cho sinh xem video clip về bản tin tình hình dịch bệnh Covid-19 (khi dịch bùng phát tại Trung Quốc và lây lan ra nhiều quốc gia về dấu hiệu, triệu chứng, nguyên nhân, dịch tễ, phòng chống và điều trị) rồi nêu nhiệm vụ: Tìm hiểu tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. 
- Sinh viên thảo luận chung (hoặc theo nhóm): Để biết được về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các nước châu Á, Việt Nam và thế giới, chúng ta cần những thông tin nào? Phải làm gì để có những thông tin đó?  
Sinh viên thống nhất: + Xác định những thông tin cần thu thập; + Cách thu thập các thông tin đó (qua sách báo, internet, ...); + Xử lí thông tin, biểu diễn trên biểu đồ và viết báo cáo. 
- Mỗi nhóm chọn một Quốc gia cụ thể để tìm hiểu thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên quốc gia đó (ví dụ: Hoa kỳ, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp, ...).
- Từng nhóm dự kiến cách làm của mình và cả lớp trao đổi góp ý cho từng nhóm. Thống nhất các công việc cần làm và phân công cho từng thành viên trong nhóm. Từng nhóm lập bảng phân công công việc, nêu rõ: Công việc + Người thực hiện + Thời gian thực hiện + Sản phẩm cần đạt + Ghi chú (hoặc rút kinh nghiệm cho lần sau). Giảng viên thảo luận và thống nhất với từng nhóm các việc cần làm. 
Hoạt động 2: Từng nhóm và các cá nhân làm việc theo phân công. Khi làm việc, cần có thông tin phản hồi thường xuyên với các bạn và với giảng viên về kết quả và chất lượng công việc. Từng nhóm có thể phải trao đổi để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Sinh viên cần ghi chép số liệu thu thập được, kiểm tra tính chính xác của các kết quả, các thông tin thu thập được. 
Hoạt động 3: Làm việc chung cả lớp 
- Các nhóm báo cáo kết quả và giải thích cách làm, trình bày các sản phẩm. 
- Sinh viên bình luận, đặt câu hỏi, tranh biện, đưa ra ý tưởng mới xung quanh vấn đề các nhóm trình bày. 
- Giảng viên chốt lại cách thức thực hiện nhiệm vụ, cùng sinh viên nhấn mạnh cách làm: + Cách tìm kiếm thông tin, thu thập số liệu; + Cách phân tích các yếu tố tác động; + Cách thiết kế các hoạt động tuyên truyền,... 
Hoạt động 4: Phản hồi và đánh giá 
Giảng viên cho sinh viên tự nhận xét về kết quả làm việc của các nhóm, nhận xét toàn diện về kiến thức, kĩ năng, sự hợp tác của từng thành viên trong từng nhóm, đánh giá sản phẩm và đánh giá về năng lực trình bày. Sau khi dạy học tích hợp nội dung 6 module 2 sinh viên tự mình trả lời được 4 câu hỏi:
1. Bệnh nào được gọi là bệnh mới nổi? 2. Những nguyên nhân có thể dẫn đến sự xuất hiện loại virus gây ra bệnh mới nổi? 3. Việc nhanh chóng giải trình tự hệ gen của virus gây ra bệnh mới nổi có vai trò quan trọng gì đối với các nhà y học? 4. Những biện pháp phòng và chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam?   
4. KẾT LUẬN
Dạy học tích hợp là một xu hướng tiến bộ của giáo dục quốc tế. Do đó, trong các trường học hiện nay, dạy học tích hợp là một vấn đề cần nghiên cứu sâu và triển khai hiệu quả.
 Dạy học tích hợp các module trong học phần vi sinh vật học có thể thực hiện theo những cách thức và cấp độ khác nhau. Vấn đề quyết định vẫn là người giảng viên phải thành thạo trong thiết kế bài học cũng như tổ chức các hoạt động tích hợp trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. 
Dựa trên nội dung kiến ​​thức và nhiệm vụ học tập. Chúng tôi đề xuất 4 bước: Xác định mục tiêu và nội dung module  Chuẩn bị giáo án  Thực hiện tích hợp trong dạy học  Kiểm tra đánh giá, và áp dụng trong giảng dạy nội dung 6 modul 2 vi sinh vật học theo định hướng phát triển năng lực.
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ORGANIZATION OF TEACHING WITH INTEGRATED 
“MICROBIOLOGY” MODULES ACCORDING TO CAPACITY DEVELOPMENT ORIENTATION
Bien Van Minh
[bookmark: _GoBack]Abstract: The Integrated teaching is a progressive trend of international education. This paper deals with the integration of microbiological modules for students in College of the Education, Hue University. Based on the content of knowledge and academic tasks. We propose steps and application in teaching microbiological content 6 of module 2 towards capacity development.
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